
Frutas en vietnamita Imprime a una cara, dobla por la línea de puntos del centro y recorta por las líneas grises

táo chuối

el plátano

Quả chuối đó rất chín.
Ese plátano está muy maduro.

Lección 89 · Frutas comunes

la manzana

Bố tôi ăn rất nhiều táo.
Mi papá come muchas

manzanas.

Lección 89 · Frutas comunes

cam chanh

el limón

Những quả chanh này rất
chua.

Estos limones son muy agrios.

Lección 89 · Frutas comunes

la naranja

Làm thế nào để bóc vỏ một
quả cam?

¿Cómo pelas una naranja?

Lección 89 · Frutas comunes

dâu tây nho

la uva

Cô ấy làm rơi một quả nho
xuống sàn nhà.

Se le cayó una uva al suelo.

Lección 89 · Frutas comunes

la fresa

Chúng tôi đã hái những quả
dâu tây tươi.

Recogimos fresas frescas.

Lección 89 · Frutas comunes

quả lê quả đào

el durazno

Anh ấy mua một quả đào
mềm ở chợ.

Compró un durazno suave en
el mercado.

Lección 89 · Frutas comunes

la pera

Quả lê này đã đủ chín để ăn
chưa?

¿Está la pera lo
suficientemente madura para

comer?

Lección 89 · Frutas comunes
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dứa dưa hấu

la sandía

Chúng tôi đã chia nhau một
quả dưa hấu lớn trong buổi

dã ngoại.
Compartimos una sandía

grande en el pícnic.

Lección 89 · Frutas comunes

la piña

Dứa có vị ngọt và hơi chua.
La piña sabe dulce y un poco

agria.

Lección 89 · Frutas comunes

quả anh đào dưa

el melón

Quả dưa này có mùi rất
ngọt.

Este melón huele muy dulce.

Lección 89 · Frutas comunes

la cereza

Có bao nhiêu quả anh đào
trong bát?

¿Cuántas cerezas hay en el
tazón?

Lección 89 · Frutas comunes

kiwi chanh

la lima

Cô ấy cắt quả chanh xanh.
Ella corta la lima verde.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

el kiwi

Cô ấy ăn một quả kiwi ngọt.
Ella se come un kiwi dulce.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

xoài dừa

el coco

Tôi đã ăn quả dừa tươi.
Me comí el coco fresco.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales

el mango

Cô ấy ăn một quả xoài ngọt.
Ella se come un mango dulce.

Lección 92 · Dulces y frutas tropicales
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